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	   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

	Số:        /BC-
	Quận 11, ngày     tháng 9 năm 2024


BÁO CÁO NHANH

TÌNH HÌNH KHAI GIẢNG VÀ THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐẦU NĂM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS (CÔNG LẬP VÀ NGOÀI CÔNG LẬP)
NĂM HỌC 2024-2025

I. SỐ LIỆU HỌC SINH: 
1. Thống kê số liệu học sinh chưa ra lớp:
- Thống kê học sinh từ ngày kết thúc năm học 31 tháng 5 năm 2024 tính tới ngày Khai giảng 05 tháng 9 năm 2024.

- Lưu ý: Học sinh cuối cấp tốt nghiệp ra trường (lớp 5 và lớp 9) xem như chuyển trường. Không nhập học sinh mới tuyển sinh của năm học mới vào phần này.
	Năm học

2023-2024

	Năm học

2024-2025

	Tổng  số

Giảm trong hè
	Trong đó, giảm  có hồ sơ 

thủ tục theo quy định
	TS

Bỏ học 

chung
	Trong đó

Bỏ học HK.Q11
	Ghi

Chú

	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	TC
	TL
	Chuyển 

trường
	Xuất

Cảnh 
	Bệnh 

tật
	Tử vong
	SL
	TL
	SL
	TL
	

	1 - 6
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Lên lớp 
2 hay 7

	2 - 7
	
	2 - 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lên lớp
 3 hay 8

	3 - 8
	
	3 - 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lên lớp 
4 hay 9

	4 - 9
	
	4 - 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lên lớp 5

	5 cũ
	
	5 mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Thống kê số liệu học sinh đầu năm học 2024-2025: Số liệu này sử dụng từ ngày Khai giảng 05 tháng 9 cho đến cuối năm học.
	TS

Lớp
	TS

H.Sinh
	Nam
	Nữ
	Hoa
	Bán trú
	TC

T .Anh
	TC

T.Hoa
	Tích hợp
	Cư Trú
Q11
	Cư trú
Q. khác

	
	
	
	
	
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	
	

	Lớp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6): 


Căn cứ Kế hoạch 146/KH-UBND ngày 16 tháng 05 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025. Cụ thể:
- Chỉ tiêu được giao: ………
- Kết quả tuyển sinh: ............/...........chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ: ..........%
- Tuyển sinh ngoài danh sách: .........../............chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ: ............% 
- Tuyển sinh chung (chỉ tiêu + ngoài danh sách): .........../............chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ: ............%.

4. Tuyển sinh mới toàn trường: 
- Tuyển sinh mới toàn trường năm 2024-2025:................. Trong đó:
+ Lớp 1/ Lớp 6:.........
Tỉnh/ Thành phố khác về:.............
+ Lớp 2/ Lớp 7:......... 
Tỉnh/ Thành phố khác về:.............
+ Lớp 3/ Lớp 8:......... 
Tỉnh/ Thành phố khác về:.............
+ Lớp 4/ Lớp 9:......... 
Tỉnh/ Thành phố khác về:.............

+ Lớp 5/           :......... 
Tỉnh/ Thành phố khác về:.............
5. Tổng số học sinh 6 tuổi theo danh sách đã vào lớp 1:.........../............Cụ thể:

+ Phường:……….. Tổng số trẻ 6 tuổi theo danh sách của phường ................Đã huy động ra lớp (tại trường):..........Tỷ lệ: ......%. Chưa ra lớp ..........Tỷ lệ: ........%.
+ Phường:……….. Tổng số trẻ 6 tuổi theo danh sách của phường ................Đã huy động ra lớp (tại trường):..........Tỷ lệ: ......%. Chưa ra lớp ..........Tỷ lệ: ........%.
+ Phường:……….. Tổng số trẻ 6 tuổi theo danh sách của phường ................Đã huy động ra lớp (tại trường):..........Tỷ lệ: ......%. Chưa ra lớp ..........Tỷ lệ: ........%.
II. TỔ CHỨC - NHÂN SỰ ĐẦU NĂM: 

1. Nhân sự:
- Cán bộ quản lý: Thiếu ....................... cụ thể: .....................................................

- Giáo viên: Thiếu ....................... cụ thể: ...............................................................
..............................................................................................................................................


- Thừa: ........................................ cụ thể: .................................................................
...............................................................................................................................................


- Nhân viên: Thiếu ............. cụ thể: .........................................................................
...............................................................................................................................................


- Thừa: ........................................ cụ thể: .................................................................
...............................................................................................................................................

2. Kiến nghị đề xuất về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (nếu có): 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

III. TÌNH HÌNH AN NINH - TRẬT TỰ - AN TOÀN TRƯỜNG HỌC: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẦU NĂM VÀ SỬA CHỮA CSVC: 

1. Đề xuất cơ sở vật chất đầu năm:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Xây dựng- Sửa chữa (đang thi công, dự kiến tiến độ hoàn thành): 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

V. NHẬN ĐỊNH CHUNG:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

VI. KIẾN NGHỊ – ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ (nếu có):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................








HIỆU TRƯỞNG    
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